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I.Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1.Nghiệm của phương trình là :






Câu 2.Cho là tập hợp các giá trị nguyên của để nhận giá trị nguyên. Tập có tất cả bao nhiêu tập con ?








Câu 3.Cho đường tròn tâm bán kính và điểm A sao cho Đường thẳng qua và cắt đường tròn tại hai điểm Tính 





Câu 4.Có bao nhiêu cặp số với thỏa mãn phương trình 





Câu 5. Cho tam giác vuông tại A có đường cao Diện tích tam giác bằng :




Câu 6. Có bao nhiêu giá trị nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên






Câu 7.Gọi M là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ trên đường thẳng (với là tham số). Giá trị lớn nhất của bằng ;





Câu 8.Cho biểu thức . Biết , giá trị của là 


	



Câu 9.Biết điểm là điểm mà đường thẳng luôn đi qua với mọi m. Giá trị của biểu thức là :





Câu 10.Cho hai hàm số và . Tìm tham số để đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song









Câu 11. Cho tam giác có đường phân giác trong sao cho Tiếp tuyến tại của đường tròn đi qua 3 điểm cắt BC tại M. Độ dài được tính theo công thức nào sau đây ?




Câu 12.Tìm hai tham số để hệ phương trình có vô số nghiệm







Câu 13.Cho ba số sao cho . Giá trị lớn nhất của là . Tổng bằng :






Câu 14.Cho hệ phương trình (với là tham số) có nghiệm . Giá trị lớn nhất của là :





Câu 15. Cho hệ phương trình có nghiệm . Tính là :






Câu 16.Cho tam giác vuông tại A, đường cao Giả sử Tính 



Câu 17.Phương trình có bao nhiêu nghiệm 










Câu 18.Cho đường tròn và hai điểm cố định nằm ngoài đường tròn sao cho Điểm nằm trên đoạn thẳng sao cho và điểm thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của bằng 










Câu 19.Cho đường tròn tâm O có bán kính dây cung  vuông góc với tại trung điểm của đoạn thẳng kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại tiếp tuyến đó cắt tại E. Độ dài đoạn thẳng là :










Câu 20.Cho các hàm số có đồ thị lần lượt là các đường thẳng . Với những giá trị nào của tham số thì cắt tại hai điểm sao cho có hoành độ âm, có hoành độ dương ?


II.TỰ LUẬN
Câu 1. (5,5 điểm)
1. 
Cho biểu thức 
a) 
Rút gọn biểu thức 
b) 

Tìm các giá trị của để nhận giá trị nguyên
2. 





Cho đường thẳng đi qua và cắt tại điểm có hoành độ dương, cắt tại B có tung độ dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của 
Câu 2. (3,5 điểm)
1. 
Giải phương trình : 
2. 



Cho là các số nguyên dương thỏa mãn là số nguyên tố và Chứng minh rằng là số chính phương.








Câu 3. (4 điểm) Cho tam giác ngoại tiếp đường tròn tâm I. Lấy lần lượt trên các đường thẳng sao cho đồng thời chúng nằm về cùng phía với so với đường thẳng Các đường thẳng và cắt nhau tại G
a) 
Chứng minh rằng bốn điểm cùng nằm trên một đường tròn
b) 





Trên đường thẳng qua và song song với lấy điểm sao cho đồng thời H nằm khác phía với C so với đường thẳng Chứng minh rằng 



Câu 4. (1 điểm) Cho các số thực dương thỏa mãn Chứng minh rằng : 

ĐÁP ÁN
I.TRẮC NGHIỆM
1A	2B	3C	4A	5D	6B	7A	8D	9B	10D
11C	12C	13A	14A	15B	16B	17D	18D	19C	20C

II.TỰ LUẬN 
Câu 1.
1.    
a) Rút gọn biểu thức A






Với để 
2. 


Dấu bằng xảy ra khi 

Vậy giá trị nhỏ nhất của bằng 9
Câu 2.






Ta có :

Gọi là số nguyên tố)


Th1: và nguyên tố cùng nhau nên

nguyên dương)


Nên là số nguyên tố nên 



là số chính phương


Th2:với nguyên dương và nguyên tố cùng nhau



Ta có: là số chính phương



Mà là hai số tự nhiên liên tiếp nên (vô lý do nguyên dương)


Câu 3.
[bookmark: _GoBack][image: ]
a) 



Gọi , cân tại I

Từ (1) và (2) suy ra 


tứ giác là tứ giác nội tiếp 
b) 
Chứng minh được tứ giác nội tiếp 

(Vì 


Chứng minh được tứ giác nội tiếp (vì 



Do tứ giác và nội tiếp, nên 



Hơn nữa, do nên 

Suy ra 

Nhưng 


Từ đó suy ra 	
Câu 4. 


Ta chứng minh với mọi 
Thật vậy, bất đẳng thức trên tương đương với :





. Dấu xảy ra 




Do đó , với . Dấu xảy ra 
Tương tự ta suy ra 




Dấu xảy ra 


Ta chứng minh với mọi 
Thật vậy, bất đẳng thức trên tương đương với :






Theo bđt Cô si ta thấy bất đẳng thức trên luôn đúng. Dấu xảy ra 
Do đó :


Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng minh .


Dấu xảy ra 
oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
A


oleObject48.bin

image49.wmf
,,

ABC


oleObject49.bin

image50.wmf
MA


oleObject50.bin

image51.wmf
222

....

2

abababab

AMABMACMADMA

abababab

====

+---


oleObject51.bin

image52.wmf
,

mn


image3.wmf
216421

.

6824

aaa

MS

aaaa

-++

=--

-+--


oleObject52.bin

image53.wmf
24

2

xy

mxyn

+=

ì

í

-=-

î


oleObject53.bin

image54.wmf
.2,2.2,6.2,2.2,2

AmnBmnCmnDmn

==-===-=-=-=


oleObject54.bin

image55.wmf
,,

xyz


oleObject55.bin

image56.wmf
1,2,3

xyz

³³³


oleObject56.bin

image57.wmf
123

yzxxzyxyz

P

xyz

-+-+-

=


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
(

)

111

,,

abc

a

bc

++Î

¥


oleObject58.bin

image59.wmf
abc

++


oleObject59.bin

image60.wmf
.22.18.20.19

ABCD


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

2

121

2

mxmym

mxym

ì++=-

ï

í

-=-

ï

î


oleObject61.bin

image62.wmf
m


image4.wmf
a


oleObject62.bin

image63.wmf
(

)

00

;

xy


oleObject63.bin

image64.wmf
00

xy


oleObject64.bin

image65.wmf
1913

....

4424

ABCD

-


oleObject65.bin

image66.wmf
4113

223

16

1

22

xyxy

xyxy

ì

-=-

ï

+-

ï

í

ï

+=

ï

+-

î


oleObject66.bin

image67.wmf
(

)

00

;

xy


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
00

yx

-


oleObject68.bin

image69.wmf
00000000

.4.2.2.3

AyxByxCyxDyx

-=-=-=--=


oleObject69.bin

image70.wmf
ABC


oleObject70.bin

image71.wmf
.

AH


oleObject71.bin

image72.wmf
6,4.

ABcmBHcm

==


image5.wmf
M


oleObject72.bin

image73.wmf
BC


oleObject73.bin

image74.wmf
.10.9.10,5.82

AcmBBCcmCBCcmDBCcm

===


oleObject74.bin

image75.wmf
253

xx

-+=


oleObject75.bin

image76.wmf
.4.2.1.0

ABCD


oleObject76.bin

image77.wmf
(

)

;

OR


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.wmf
,

AB


oleObject78.bin

image79.wmf
2.

OAR

=


oleObject79.bin

image80.wmf
C


oleObject80.bin

image81.wmf
AO


oleObject81.bin

image82.wmf
2

R

OC

=


image6.wmf
S


oleObject82.bin

image83.wmf
M


oleObject83.bin

image84.wmf
2

MAMB

+


oleObject84.bin

image85.wmf
..4.3.2

ABCBBCCBCDBC


oleObject85.bin

image86.wmf
,

OAR

=


oleObject86.bin

image87.wmf
BC


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image88.wmf
OA


oleObject88.bin

image89.wmf
M


oleObject89.bin

image90.wmf
,

OA


oleObject90.bin

image91.wmf
,

B


oleObject91.bin

image92.wmf
OA


image7.wmf
.3.8.4.2

ABCD


oleObject92.bin

image93.wmf
BE


oleObject93.bin

image94.wmf
3

.3.2.3.

2

R

ARBRCRD


oleObject94.bin

image95.wmf
0,53;6;

yxyxymx

=+=-=


oleObject95.bin

image96.wmf
12

,,

m

dd

D


oleObject96.bin

image97.wmf
m


oleObject7.bin

oleObject97.bin

image98.wmf
m

D


oleObject98.bin

image99.wmf
12

,

dd


oleObject99.bin

image100.wmf
,

AB


oleObject100.bin

image101.wmf
A


oleObject101.bin

image102.wmf
B


image8.wmf
O


oleObject102.bin

image103.wmf
.0,51.10,5;0

.10,5.0,51,0

AmBmm

CmDmm

-<<-<<¹

-<<-<<¹


oleObject103.bin

image104.wmf
0

39312

1

221

x

xxxx

A

x

xxxx

³

æö

+-++

=-+

ç÷

¹

+-+-

èø


oleObject104.bin

image105.wmf
A


oleObject105.bin

image106.wmf
x


oleObject106.bin

image107.wmf
A


oleObject8.bin

oleObject107.bin

image108.wmf
(

)

:0

dyaxba

=+¹


oleObject108.bin

image109.wmf
(

)

1;4

M


oleObject109.bin

image110.wmf
Ox


oleObject110.bin

image111.wmf
A


oleObject111.bin

image112.wmf
Oy


image9.wmf
R


oleObject112.bin

image113.wmf
POAOB

=+


oleObject113.bin

image114.wmf
(

)

22

7561113

xxxx

-+=-+


oleObject114.bin

image115.wmf
,,

abc


oleObject115.bin

image116.wmf
ab

-


oleObject116.bin

image117.wmf
2

3.

cabbcca

=++


oleObject9.bin

oleObject117.bin

image118.wmf
81

c

+


oleObject118.bin

image119.wmf
(

)

ABCABBCCA

<<


oleObject119.bin

image120.wmf
,

EF


oleObject120.bin

image121.wmf
,

ACAB


oleObject121.bin

image122.wmf
CBCEBF

==


image10.wmf
3.

OAR

=


oleObject122.bin

image123.wmf
A


oleObject123.bin

image124.wmf
.

BC


oleObject124.bin

image125.wmf
BE


oleObject125.bin

image126.wmf
CF


oleObject126.bin

image127.wmf
,,,

CEIG


oleObject10.bin

oleObject127.bin

image128.wmf
G


oleObject128.bin

image129.wmf
AC


oleObject129.bin

image130.wmf
H


oleObject130.bin

image131.wmf
HGAF

=


oleObject131.bin

image132.wmf
.

BG


image11.wmf
A


oleObject132.bin

image133.wmf
1

2

EHGCAB

Ð=Ð


oleObject133.bin

image134.wmf
,,

xyz


oleObject134.bin

image135.wmf
3.

xyz

++=


oleObject135.bin

image136.wmf
111

3

xyxyyzyzzxzx

++£

++++++


oleObject136.bin

image137.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

333112

21

23

63

1

2121

xxxxx

A

xx

xx

xxx

x

xxxx

+---+-+

=

+-

+-

---

===

-

+-+-


oleObject11.bin

oleObject137.bin

image138.wmf
2

)1

1

bA

x

=-

-


oleObject138.bin

image139.wmf
,

x

Î

¢


oleObject139.bin

image140.wmf
{

}

{

}

1(2)2;10;4;9

AxUx

ÎÛ-Î=±±ÞÎ

¢


oleObject140.bin

image141.wmf
(

)

(

)

(

)

44

);0,0;0,0

44

)459

Mdabba

b

dOxAdOyBbba

a

ba

OAOBbaa

aaa

ÎÞ+=Þ=-

æö

+Ç=-Ç=><

ç÷

èø

--

æö

++=+=-+-=-+-+³

ç÷

èø


oleObject141.bin

image142.wmf
(

)

4

206()

aaabtm

a

=Û=-<Þ=


image12.wmf
,.

BC


oleObject142.bin

image143.wmf
P


oleObject143.bin

image144.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

2222

1.7561113

75611130

5510326130

xxxx

xxxx

xxxxxxx

-+=-+

Û-+--+=

Û--+++--+=


oleObject144.bin

image145.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

22

2

2

2

2

2

2

51233.2310

123530

231

35

1

)231

32110

0

2

)35

1

4

8

xxxxxx

xxxx

xx

xx

x

xxPTVN

xx

x

xxx

x

Û--++++-+=

Û--+-+=

é

+=-

ê

Û

ê

+=

ë

³

ì

++=-ÛÞ

í

++=

î

³

ì

ï

++=ÛÛ=

í

=

ï

î


oleObject145.bin

image146.wmf
2)


oleObject146.bin

image147.wmf
(

)

(

)

22

4

ccabbccacacb

=+++=++


oleObject12.bin

oleObject147.bin

image148.wmf
(

)

(

)

(

)

1

,,(

d

dcacbcacbabddoab

dab

=

é

=+++-+=-Þ-

ê

=-

ë

M


oleObject148.bin

image149.wmf
1

dca

=Þ+


oleObject149.bin

image150.wmf
cb

+


oleObject150.bin

image151.wmf
(

22

,;

caxcbyxy

+=+=


oleObject151.bin

image152.wmf
(

)

(

)

22

abxyxyxy

-=-=-+


image13.wmf
.

ABAC


oleObject152.bin

image153.wmf
11

xyxy

-=Þ=+


oleObject153.bin

image154.wmf
(

)

(

)

(

)

2222

421

ccacbxycxyyyyy

=++=Þ==+=+


oleObject154.bin

image155.wmf
(

)

2

2

8144121

cyyy

Þ+=++=+


oleObject155.bin

image156.wmf
(

)

(

)

;,

dabcaabxcbaby

=-Þ+=-+=-


oleObject156.bin

image157.wmf
,

xy


oleObject13.bin

oleObject157.bin

image158.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

11

abcacbabxabyxyxy

Þ-=+-+=---Þ=-Û=+


oleObject158.bin

image159.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

41

ccacbabxyxyyy

=++=-Þ=+


oleObject159.bin

image160.wmf
;1

yy

+


oleObject160.bin

image161.wmf
0

y

=


oleObject161.bin

image162.wmf
y


image14.wmf
2222

..5..2..8..3

AABACRBABACRCABACRDABACR

====


oleObject162.bin

image163.emf
N

M

H

G

F

E

I

A

B

C


image164.wmf
{

}

{

}

,

BICENCIBEM

Ç=Ç=


oleObject163.bin

image165.wmf
IBE

D


oleObject164.bin

image166.wmf
(

)

1

IEBIBM

ÞÐ=Ð


oleObject165.bin

image167.wmf
(

)

90

2

90

IBMBIM

IBMICN

ICNCIN

Ð+Ð=°

ü

ÞÐ=Ð

ý

Ð+Ð=°

þ


oleObject166.bin

oleObject14.bin

image168.wmf
IEBICN

Ð=Ð


oleObject167.bin

image169.wmf
180

ICGGEI

ÞÐ+Ð=°Þ


oleObject168.bin

image170.wmf
CIEG


oleObject169.bin

image171.wmf
AFCI


oleObject170.bin

image172.wmf
180

180

22

ABCBACBCA

AFCIACICAAIC

°-ÐÐ+Ð

Ð===Ð+Ð=°-Ð


oleObject171.bin

image15.wmf
(

)

,

xy


image173.wmf
AEIB


oleObject172.bin

image174.wmf
)

EAIIFCICFIBE

Ð=Ð=Ð=Ð


oleObject173.bin

image175.wmf
CIEG


oleObject174.bin

image176.wmf
AFCI


oleObject175.bin

image177.wmf
EGIECIAFI

Ð=Ð=Ð


oleObject176.bin

oleObject15.bin

image178.wmf
IABIEB

Ð=Ð


oleObject177.bin

image179.wmf
GEIFAI

Ð=Ð


oleObject178.bin

image180.wmf
GEIFAI

ÞDD

∽


oleObject179.bin

image181.wmf
EGEGAFHGAFAI

BIEIAIGEGEBI

==Þ==


oleObject180.bin

image182.wmf
HGEAEBAIBHGEAIB

Ð=Ð=ÐÞDD

∽


oleObject181.bin

image16.wmf
0,0

xy

>>


image183.wmf
2

CAB

EGHBAI

Ð

Ð=Ð=


oleObject182.bin

image184.wmf

oleObject183.bin

image185.wmf
(

)

(

)

2

13

xyxyxy

++³++


oleObject184.bin

image186.wmf
,

xy


oleObject185.bin

image187.wmf
(

)

(

)

22

212226

xyxyxyxyxy

+++++³++


oleObject186.bin

oleObject16.bin

image188.wmf
(

)

(

)

(

)

222

11

xyxy

Û-+-+-


oleObject187.bin

image189.wmf
""

=


oleObject188.bin

image190.wmf
1

xy

Û==


oleObject189.bin

image191.wmf
13

1

xy

xyxy

³

++

++


oleObject190.bin

image192.wmf
,0

xy

>


oleObject191.bin

image17.wmf
2

49136

xyxxy

++=+


image193.wmf
""

=


oleObject192.bin

image194.wmf
1

xy

Û==


oleObject193.bin

image195.wmf
111333

111

xyyzzx

xyxyyzyzzxzx

++³++

++++++

++++++


oleObject194.bin

image196.wmf
""

=


oleObject195.bin

image197.wmf
(

)

11

xyz

Û===


oleObject196.bin

oleObject17.bin

image198.wmf
1119

,

mnpmnp

++³

++


oleObject197.bin

image199.wmf
,,0

mnp

>


oleObject198.bin

image200.wmf
1119

npmpmn

mmnnpp

++++++++³


oleObject199.bin

image201.wmf
6

nmpmpn

mnmpnp

æöæö

æö

Û+++++³

ç÷

ç÷ç÷

èø

èøèø


oleObject200.bin

image202.wmf
""

=


oleObject201.bin

image18.wmf
.1.2.0.4

ABCD


image203.wmf
mnp

Û==


oleObject202.bin

image204.wmf
(

)

(

)

33393

32

11123

xyyzzxxyz

++³=

+++++++++


oleObject203.bin

image205.wmf
""

=


oleObject204.bin

image206.wmf
1

xyz

Û===


oleObject205.bin

oleObject18.bin

image19.wmf
ABC


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

;2,3.

AHHBCABACCH

Î==


oleObject20.bin

image21.wmf
ABC


oleObject21.bin

image22.wmf
332

.33.22..

22

ABCD


oleObject22.bin

image23.wmf
x


oleObject23.bin

image24.wmf
23

2

x

A

x

+

=

+


oleObject24.bin

image25.wmf
.1.2.3.4

ABCD


oleObject25.bin

image26.wmf
O


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

25

ymxm

=++-


oleObject27.bin

image28.wmf
m


oleObject28.bin

image29.wmf
OM


oleObject29.bin

image30.wmf
.52.32.45.25

ABCD


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

(

)

2021

3

67

fxxx

=+-


oleObject31.bin

image32.wmf
33

317317

a

=++-


image1.wmf
11111111

........

1.512.523.5310.601.112.123.1350.60

x

æö

++++=++++

ç÷

èø


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

fa


oleObject33.bin

image34.wmf
.1.2.0.1

ABCD

--


oleObject34.bin

image35.wmf

oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

00

;

Mxy


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

126

ymxm

=-+-


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
22

00

Axy

=+


oleObject38.bin

image39.wmf
.2.20.6.4

ABCD

-


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

2

12

ymx

=++


oleObject40.bin

image41.wmf
21

yxm

=++


oleObject41.bin

image42.wmf
m


image2.wmf
.5.4.7.9

AxBxCxDx

====


oleObject42.bin

image43.wmf
.1.1.2.1

AmBmCmDm

=±===-


oleObject43.bin

image44.wmf
ABC


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

ADDBC

Î


oleObject45.bin

image46.wmf
,

BDa

=


oleObject46.bin

image47.wmf
,.

CDbab

=>


